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Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số BD: ............................. 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (14 điểm) 

Câu 1: Thấy xe của anh X có đông khách hơn xe của mình, Anh Y cho rằng X tranh giành khách 

của mình, nên đã gây gổ, chửi bới và nhổ nước bọt vào cửa kính xe của X. X tức tối túm cổ áo Y 

và dọa nếu tiếp tục sẽ đánh. Y liền gọi thêm 2 người khác là S và V đến hỗ trợ, hai người này đã 

đập phá xe của X, gây hư hỏng nặng. Ai trong trong tình huống trên phải chịu trách nhiệm dân 

sự? 

 A. Anh X, S, V. B. Anh X, Y. C. Anh Y, S, V. D. Anh X,Y,S,V. 

Câu 2: Anh B đủ 13 tuổi rủ anh A đủ 14 tuổi và anh K đủ 16 tuổi cùng lên kế hoạch và thực hiện 

một hành vi phạm tội rất nghiêm trọng được qui định trong Bộ luật Hình sự. Trong tình huống 

này, ai không phải chịu trách nhiệm hình sự? 

 A. Anh B                    B. Anh A                      C. Anh K                     D. Anh A và anh K 

Câu 3: Ông K năm nay 35 tuổi.Một lần uống rượu say ông đã dùng thanh gỗ đập vào đầu người 

hàng xóm khiến anh này bị tụ máu não, tổn hại sức khỏe 30%. Trong trường hợp này ông K là 

người: 

 A. không có năng lực trách nhiệm pháp lí.      B. thực hiện hành vi không trái pháp luật. 

 C. không có tiền án, tiền sự.                             D. thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. 

Câu 4: Anh N không chấp hành Lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nên Chủ tịch Ủy ban 

dân xã đã xử phạt hành chính với anh. Việc làm của Chủ tịch ủy ban xã là biểu hiện của hình thức 

thực hiện pháp luật nào dưới đây? 

 A. Thực hiện quy chế. B. Áp dụng pháp luật. 

 C. Tuyên truyền  pháp luật. D. Thi hành pháp luật. 

Câu 5: Sau thời gian nghỉ thai sản, chị M đến công ty làm việc thì nhận được quyết định cắt giảm 

tiền lương của Giám đốc công ty với lý do chị nghỉ sinh không đủ ngày công lao động. Trong 

trường hợp này, Giám đốc công ty đã vi phạm nội dung nào về bình đẳng trong lao động? 

 A. Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động. 

 B. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ. 

 C. Bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động. 

 D. Trong giao kết hợp đồng lao động. 

Câu 6: Trong văn kiện đại hội X của Đảng ghi rõ  : Đối với nhưng người phạm tội tham nhũng 

,bất kể giữ chức vụ nào ,đương chức hay nghỉ hưu .Những người bao che tham nhũng ,ngăn cản 

việc chống tham nhũng ... đều phải : 

A. xử lí kiên quyết ,kịp thời ,công khai.                        B. xử lí nghiêm khắc ,kịp thời . 

C. xử lí nghiêm minh ,nhanh chóng ,hiệu quả.          D. xử lí nghiêm khắc ,kịp thời,chính xác . 

Câu 7: Hãng Apple chuẩn bị tung ra thịtrường điện thoại Iphone X. Hãng này hướng tới thị 

trường Châu Á nên tích cực quảng cáo, maketing cho sản phẩm sắp tung ra của mình. Trong 

trường hợp này hãng Apple đã vận dụng chức năng nào của thị trường? 

 A. Chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng. 
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 B. Chức năng thừa nhận giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa. 

 C. Chức năng thông tin. 

 D. Chức năng mua bán hàng hóa. 

Câu 8: Shop thời trang Ivy Moda vừa bán một chiếc áo khoác trong một sưu tập mẫu đông 2018 

với giá 2.200.000 đồng. Vậy giá 2.200.000 đồng đó là 

   A. biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá.   B. tổng của chi phí sản xuất và lợi nhuận. 

 C. quan hệ về lượng giữa hàng và tiền.             D. giá trị của hàng hoá. 

Câu 9: Nội dung nào sau đây không thuộc quyền sở hữu tài sản chung của vợ và chồng? 

 A. Tư hữu. B. Định đoạt. C. Sử dụng. D. Chiếm hữu. 

Câu 10: Công an xã Hòa Ninh vừa bàn giao hồ sơ và 24 thanh niên cho Công an huyện Hòa 

Vang (Đà Nẵng) để xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma  túy. Nhóm thanh niên khai chiều 

23/10, Đỗ Vũ Quốc Thông (19 tuổi, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê) một thành viên của 

nhóm  ,là người thuê căn villa  sang trọng để tổ chức tiệc ma túy  mừng sinh nhật mình .trong 

trường hợp trên những  ai vi phạm hành chính . 

 A. Cả 24 Thanh niên sử dụng ma túy nói trên. 

 B. 23 thanh niên sử dụng ma túy trừ  Đỗ Vũ Quốc Thông. 

 C. Đỗ Vũ Quốc Thông. 

 D. 23 Thanh niên nói trên và  Đỗ Vũ Quốc Thông. 

Câu 11: Hành vi xâm phạm gây thiệt hại cho các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là hành vi: 

 A. vi phạm pháp luật.                                             B. trái pháp luật. 

 C. coi thường pháp luật.  D. chống đối pháp luật 

Câu 12: Luật hình sự quy đinh hành vi nào sau đây là vi phạm hình sự ? 

 A. Lấy trộm một gà nhà hàng xóm .                          B. Lấy trộm của bạn 200 000 đồng 

 C. Lấy trộm của người khác 2500 000 đồng            D. Lấy trộm của mẹ 1000 000 đồng 

Câu 13: Bạn M không cho B chép bài trong lúc kiểm tra nên B đã rủ T chặn đánh M trên đường 

về khiến M bị thương 10% và  hoảng loạn tinh thần .Nghe M kể lại chuyện ,H là bạn cùng lớp với 

M đã lên mạng xã hội facebook nói xấu B và T.Thấy vậy B và T đã rủ thêm G là bạn thân cùng 

đáp trả lại , nói xấu M và H trên facebook.trong trương hợp nay những ai vừa vi phạm hình sự 

vừa vi phạm dân sự ? 

 A. M và H B. B,G,và T C. M,B,T,H D. B và T 

Câu 14: Do vợ chỉ ở nhà không đi làm nên anh H khi bán nhà của hai vợ chồng đã không bàn bạc 

với vợ. Anh H đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ: 

 A. Nhân thân B. Cả tài sản chung và tài sản riêng 

 C. Tài sản chung D. Tài sản riêng 

Câu 15: Trong các hành vi sau, hành vi nào là vi phạm dân sự ? 

 A. Buôn hàng giả có giá trị 25 triệu đồng.              B. Đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. 

 C. Cán bộ, công nhân đi làm muộn giờ.                 D. Làm giả giấy tờ tùy thân. 

Câu 16: Anh K và chị L yêu nhau được 2 năm và đến tháng 2/ 2019 họ muốn kết hôn để xây 

dựng hạnh phúc gia đình ,nhưng đến thời điểm đó chị L mới 17 tuổi 10 tháng .nên họ quyêt định 

lui lại đến cuối năm 2019 mới kết hôn .việc làm của anh K và chị L thể hiện hình thức thực hiện 

pháp luận nào ? 
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 A. Áp dụng pháp luật . B. Thi hành pháp luật. 

 C. Tuân thủ pháp luật . D. Sử dụng pháp luật . 

Câu 17: Gia đình Y kinh doanh chuyên về các ngành nghề thủ công mỹ nghệ. Lao động chủ yếu 

của gia đình Y là dưới 15 tuổi. Do nhu cầu công việc nên Y muốn tìm người phụ giúp, trả công 

xứng đáng. Thương cháu N mới 13 tuổi đã bị bố bắt ép khai thác than kiếm sống, chị D giới thiệu 

N làm việc cho Y. Những ai không thực hiện đúng quyền bình đẳng trong lao động? 

 A. Gia đình Y, chị D. B. Gia đình Y, cháu N, chị D 

 C. Bố của N, gia đình Y và chị D. Bố của N. 

Câu 18: Cửa anh H có 15 nhân viên giúp việc .Để quản lí họ tốt hơn ,anh H đã gắn camera  

Để theo dõi quá trình làm việc của họ .cho nên dù đi đâu anh cũng nắm bắt được tình hình ở nhà 

.việc làm của anh H thể hiện nội dung nào sau đây để phát triển lực lượng sản xuất ? 

 A. Phát triển mạnh mẽ khoa học kĩ thuật . 

 B. Nâng cao chất lượng nguồn lao động. 

 C. Phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp cơ khí . 

 D. Phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp hiện đại . 

Câu 19: Có tiền sau khi bán cho ông X chiếc xe máy vừa lấy trộm được, anh N rủ anh S là bạn 

học cùng trường đại học đi ăn nhậu. Sau đó, anh Svề nhà còn  anh K và N tham gia đua xe trái 

phép. Bị mất lái, anh N đã đâm xe vào ông B đang  đi bộ trên vỉa hè. Những ai dưới đây phải chịu 

trách nhiệm pháp lí? 

 A. Anh K, anh N và ông B B. ông X, anh K và N 

 C. Ông X, anh N và ông B D. Anh K, anh N 

Câu 20: Hình phạt được áp dụng đối với những đối tượng nào sau đây ? 

 A. Người vi phạm luật giao thông  .     B. Người tham gia giao thông gây tai nạn nghiêm trọng   

 C. Người vi phạm kỉ luật   .                  D. Người vay nợ không trả. 

Câu 21: Chị V là người giúp việc tại gia đình ông H. Một hôm, V lấy trộm 5 cây vàng mà không 

bị chủ nhà phát hiện. Sau đó, V xin nghỉ việc vì lí do sức khỏe. V kể với mẹ đẻ và em gái về việc 

lấy vàng của chủ nhà, rồi đưa 4 cây vàng cho mẹ cất giữ hộ. 1 cây vàng còn lại, V mang bán, đem 

tiền đó về nhà đưa cho chồng đi mua xe máy. V nói với chồng rằng đó là tiền may mắn trúng xổ 

số. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí? 

 A. Mẹ đẻ V. B. Chị V, mẹ đẻ và chồng V. 

 C. Chị V, mẹ đẻ và em gái V . D. Chị V. 

Câu 22: Mặc dù đã có quy định cấm đốt pháo vào ngày Tết từ lâu nhưng anh K vẫn lôi kéo, kích 

động nhiều người cùng đốt pháo. Trong dịp Tết Nguyên đán 2018 đã có rất nhiều thanh niên thôn 

X tham gia đốt pháo. Thậm chí, anh  B còn ném pháo nổ khi có người khác đi qua để trêu đùa đã 

làm một người bị thương nặng. Khi công an huyện đến để ngăn chặn vụ việc, anh D -  bạn của K 

đã cản trở, hành hung lực lượng chức năng. Hành vi của ai vi phạm pháp luật hình sự? 

 A. Anh B, B. Thanh niên thôn X. 

 C. Anh K, B, D . D. Anh K, B. 

Câu 23: Quy định khi điêu khiển xe máy tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm phản ánh đặc 

trưng nào của pháp luật ? 

 A. Tính quyền lực bắt buộc chung . B. Tính xã hội rộng lớn . 

 C. Tính chặt chẽ về mặt hình thức. D. Tính quy phạm phổ biến . 
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Câu 24: Hiện nay nhiều nơi ở nước ta ,người nông dân bỏ lúa để trồng các loại cây ăn quả có giá 

cao trên thị trường .Trong trường hợp này người nông dân đã vận dụng chức năng nào của thị 

trường ? 

 A. Chức năng thực hiện giá trị .                      B. Chức năng thực hiện giá cả . 

 C. Chức năng thông tin.                            D. Chức năng điều tiết sản xuất và tiêu dùng 

Câu 25: Kinh tế thị trường là 

 A. Nền kinh tế định hướng XHCN.            B. Giai đoạn phát triển cao của nền kinh tế hàng hóa. 

 C. Chính là nền kinh tế hàng hóa .              D. Giai đoạn kế tiếp của nền kinh tế hàng hóa . 

Câu 26: Kinh tế thị trường là kiểu tổ chức kinh tế : 

 A. Quá trình sản xuất hàng hóa gắn chặt với thị trường. 

 B. Quá trình sản xuất và lao động  gắn chặt với thị trường. 

 C. Quá trình sản xuất và tái sản xuất có quan hệ tác động tới thị trường. 

 D. Quá trình sản xuất và tái sản xuất  gắn chặt với thị trường. 

Câu 27: Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam là : 

 A. cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân                            

   B. cơ quan quyền lực cao nhất 

 C. Cơ quan hành pháp và hành chính nhà nước cao nhất  .   

  D. Cơ quan hành chính nhà nước cao nhất  . 

Câu 28: Khi lạm phát sảy ra thì sức mua của tiền tệ sẽ : 

 A. Không giảm . B. Tăng lên   . C. Giảm đi. D. mạnh lên. 

Câu 29: Ông X cùng con trai 12 tuổi, mắc nguồn điện 220V vào hàng rào dây thép gai để bảo vệ 

đàn gà khỏi bị mất trộm. Bà C là hàng xóm biết chuyện này nhưng không nói gì. Tối hôm đó, anh 

B ăn trộm gà nhà ông X đã bị điện giật chết. Những ai dưới đây rách nhiệm pháp lý? 

 A. Ông X, bà C và anh B. B. Ông X và con trai, anh B. 

 C. Ông X. D. Ông X, bà C. 

Câu 30: Do bố mẹ mất sởm, bản thân lạỉ hay phải đi công tác xa nên anh M gửi em trai là anh N 

đang học đại học cho ông H và bà K là ông bà nội của mình nuôi dưỡng. Mặc dù vợ chồng bà K 

quản lí chặt chẽ nhưng anh N vẫn thường xuyên trốn học . Một lần, do cố tình chống đối ông bà 

nội nên N bị ông H tuyên bố đuổi ra khỏi nhà mặc cho bà K ra sức can ngăn. Những ai dưới đây 

đã vi phạm nội dung quyền bình đẵng trong hôn nhân và gia đình? 

 A. Anh M, Anh N và bà K B. Ông H, anh M và anh N 

 C. Ông H và anh M D. Ông H và anh N 

Câu 31: Thấy cửa hàng bán quần áo may sẵn của F ít khách nên M đã gợi ý đăng tải lên face 

book để quảng cáo. P giúp F chia sẻ bài viết cho nhiều người khác. Anh K cũng buôn bán quần 

áo trên mạng face book nên đã nhờ chị R và Y nói xấu F trên face book. L giúp K chia sẻ bài viết 

của R và Y cho H. Trong trường hợp này, ai là người cạnh tranh không lành mạnh? 

 A. Anh K. B. Anh K, R Y và H. 

 C. Chị R, Y, P và F D. Anh K, R, Y và L. 

Câu 32: Nhà nước thừa nhận quy tắc “thuận mua vừa bán ”và quy định thành những nguyên tắc 

cơ bản của luật dân sự là “Tự do ,tự nguyện ,bình đẳng thiện chí ,hợp tác …”(luật dân sự 2005) 

Điều này thể hiện 

 A. Bản chất giai cấp của pháp luật B. Bản chất xã hội của pháp luật 
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 C. Bản chất nhân đạo của pháp luật D. Bản chất nhân văn của pháp luật 

Câu 33: Khi công bằng xã hội được đảm bảo sẽ có ý nghĩa như thế nào với sự phát triển kinh tế? 

 A. Là cơ sở.     B. Tạo động lực mạnh mẽ.        C. Là mục tiêu tổng quát.    D. Tạo tiền đề. 

Câu 34: Vụ 39 người Việt Nam tử vong trong xe container ở Anh, chính phủ Việt Nam và Thế 

giới coi đây là? 

 A. Thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng . B. Thảm họa chiến tranh ghê gớm  . 

 C. Thảm kịch kinh hoàng . D. Nỗi đau thương mất mát quá lớn . 

Câu 35: Trong các quan hệ sau đây đâu là quan hệ hành chính ? 

 A. Bà A cho bà B vay 2000 000 đồng 

 B. Sở GD và ĐT Bắc Giang với trường THPT Tân Yên số 2 

 C. Anh D đến UBND xã X xin xác nhận sơ yếu lý lịch . 

 D. công an bắt C vi trộm dây điện 500kw 

Câu 36 Người lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động là những yếu tố cơ bản của 

  A. mọi tư liệu sản xuất.                      B. lực lượng sản xuất. 

  C. công cụ sản xuất.                                 D. Quan hệ sản xuất. 

Câu 37: Sau nhiều lần suy nghĩ, ông A quyết định cử một số công nhân đi học nâng cao năng lực 

quản lý và điều hành sản xuất gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật mới. Sau đó từng bước điều 

chỉnh và bố trí lại phương án kinh doanh của đơn vị cho phù hợp. Việc làm đó của ông A chịu tác 

động nào dưới đây của quy luật giá trị? 

 A. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển. 

 B. Nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí. 

 C. Phân hóa giàu nghèo giữa những người sản xuất. 

 D. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa. 

Câu 38: Công ty T xây dựng hệ thống xử lí chất thải trước khi hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Mục đích của việc này là: 

 A. bảo vệ môi trường  kinh doanh của công ty 

 B. thực hiện PL bảo vệ môi trường trong kinh doanh 

 C. bảo vệ nguồn nước sạch của công ty 

 D. đảm bảo an toàn trong sản xuất, king  doanh. 

Câu 39: Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của hình thức tuân thủ pháp luật? 

 A. Dàn hàng hai, hàng ba, gây cản trở các phương tiện khác. 

 B. Vượt qua ngã ba, ngã tư khi có tín hiệu đèn vàng. 

 C. Không lạng lách, đánh võng, chở hàng cồng kềnh. 

 D. Không nhường đường cho xe cứu thương. 

Câu 40: Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn của đời sống xã hội phản ánh nhu cầu lợi 

ích của : 

 A. một bộ phận nhân dân .                                                         B. Giai cấp cầm quyền . 

 C. các giai cấp các tầng lớp khác trong xã hội   .                       D. Nhà nước . 

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm ) 

Câu 1  (2,0 điểm) 

    Đoạn đường từ thị trấn Đ đến xã V vắng vẻ, lợi dụng đêm tối ít người qua lại, với ý định chiếm 

đoạt tài sản của người đi đường, A (16 tuổi ) đã dùng dây thép căng ngang đường. Hai đầu dây 
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đều được cột chặt vào cây ven đường. Chị N đi xe máy qua đoạn đường này bị dây thép hất 

ngược trở lại, nằm ngất xỉu. A từ chỗ nấp ở bụi cây ven đường chạy ra tháo dây chuyền, nhẫn, 

đồng hồ, túi sách của N. Tổng tài sản có giá trị 4.800.000 đồng. Sau đó, N được người đi qua 

nhìn thấy và đưa đi cấp cứu kịp thời nên không chết. Tổng số tiền viện phí là 2.700.000 đồng,tổn 

hại sức khỏe không đáng kể. Xe máy của chị N bị hỏng, tiền sửa chữa là 800.000 đồng. 

 Câu hỏi:   1. Hãy chỉ ra các dấu hiệu để khẳng định A là người vi phạm pháp luật ? Hành vi của 

A thuộc  vi phạm pháp luật nào và loại trách nhiệm pháp lí gì?tại sao? 

          2. Hãy trình bày hiểu biết của mình về các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí 

nói trên? Căn cứ vào đâu để phân chia như vậy? 

Câu 2 (1.0 điểm). 

         Nguyễn Văn B 19 tuổi, là thanh niên hư hỏng, nghiện ma túy. Không có tiền để hút, B có ý 

định đi cướp xe máy. B tìm được một người quen là Trần Văn H 17 tuổi, bỏ học, lang thang ở 

bến xe và rủ cùng đi cướp xe máy . Hai tên thuê người chở xe ôm, đến chỗ vắng và dùng dao uy 

hiếp, cướp xe máy và đâm người lái xe ôm trọng thương (thương tật giám định 70%).  Căn cứ 

vào hành vi phạm tội của B và H  là tội phạm có tổ chức, có kế hoạch và sử dụng hung khí nguy 

hiểm gây thương tích cho nạn nhân. Tòa án đã xử tên Nguyễn văn B án tù chung thân, Trần Văn 

H 17 năm tù.  

     Gia đình B cho rằng tòa xử như vậy là không công bằng vì cả hai tên cùng thực hiện một hành 

vi  thực hiện vụ cướp. 

           Câu hỏi: Theo em, thắc mắc của gia đình B là đúng hay sai? Vì sao? 

  Câu 3 (2.0 điểm) Có lẽ, ít ai có thể tin được rằng một tội phạm như Ngô Bá Khá (Khá “bảnh”) 

khi ra hầu tòa lại được chào đón như một… “siêu anh hùng”. Cảnh tượng hò reo cuồng nhiệt chào 

đón Khá “bảnh” của một số người trẻ là những gì chúng ta thấy tại phiên xét xử sơ thẩm về hành 

vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc của Ngô Bá Khá diễn ra ngày 13.11.2019 vừa qua.(báo người 

lao động  17/11/2019 ) 

           Câu hỏi : Trước hiện tượng trên em có suy nghĩ gì ? Nếu đưa ra lời khuyên ,em sẽ khuyên 

các bạn trẻ điều gì ? 

Câu 4 (1.0 điểm) : Để  tăng lợi nhuận, Công ty B đã thường xuyên và bí mật xả chất thải chưa 

qua xử lý ra môi trường đồng thời thuê một số lao động mới 14 tuổi. Công ty B đã vi phạm quyền 

bình đẳng trong lĩnh vực nào? vì sao ? 

                                         ----------- HẾT ---------- 
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 I.PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 14 điểm )   

Code 123 209 357 485 570 

1 D C C D D 

2 A C B D A 

3 D D B A A 

4 B B A C C 

5 B A A C C 

6 A C A A C 

7 C B C C A 

8 A A C B A 

9 A C B D D 

10 B A D A C 

11 B D B B D 

12 C D B D B 

13 D C A A B 

14 C A A A D 

15 D A C B B 

16 C C B C C 

17 D C C C A 

18 A D C A D 

19 D C C D C 

20 B B D B A 

21 C C A B A 

22 C A D D A 

23 A D D B B 

24 D D C A B 

25 B D C C D 

26 D D A D C 

27 C B D B B 

28 C D D B B 

29 D A A A B 

30 D A D C D 

31 A D D C B 

32 B B B A B 

33 B C C B C 

34 A B A C B 

35 B B D B D 

36 B A B D D 

37 A B B D C 

38 B B D C C 

39 C B B D A 

40 C B B B D 

 

SỞ GD & ĐT BẮC GIANG 

   CỤM TRƯỜNG THPT TÂN YÊN  

 

ĐỀ THI CHỌN HSG VĂN HÓA 

CỤM TÂN YÊN NĂM HỌC 2023 – 2024 

MÔN: GDCD 12 

Thời gian bàm bài:120 phút (không kể thời gian giao đề) 
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II .TỰ LUẬN ( 6 điểm )   

 

Câu 1 

 

1. Hãy chỉ ra các dấu hiệu để khẳng định A là người vi phạm pháp luật 

? Hành vi của A thuộc  vi phạm pháp luật nào và loại trách nhiệm pháp 

lí gì? tại sao? 

          2. Hãy trình bày hiểu biết của mình về các vi phạm pháp luật và 

trách nhiệm pháp lí nói trên? Căn cứ vào đâu để phân chia như vậy? 

 

 

 

2 

điểm 

 Hãy chỉ ra các dấu hiệu để khẳng định A là người vi phạm pháp luật 

?  

Dấu hiệu nhận biết VPPL :(3 dấu hiệu ) 

- hành vi trái pháp luật  

- do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện ;  

- người vi phạm PL phải có lỗi. 

* .Trong trương hợ nay A có đủ 3 dấu hiệu trên : 

1.A chiếm đoạt tài sản và  tổn hại sức khỏe của chị B (trái PL) 

2.A đã đủ tuổi chịu trách nhiệm ,nhận thức được việc làm của mình ,tự 

chịu trách nhiệm về hành vi của mình gây ra . 

3.A có lỗi .biết hành vi của mình sai gây hậu quả nhưng vẫn làm . 

--------------------------------------------------------------------------- 

Hành vi của A thuộc  vi phạm pháp luật nào và loại trách nhiệm 

pháp lí gì? tại sao? 

- A phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự  

Vì : 

+ A Cố tình căng dây ra đường để bẫy, hòng chiếm đoạt tài sản của 

người đi đường ,đó là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội là vi phạm 

hình sự phải chịu trách nhiệm hình sự .số tiền A lấy của Chị B là 4 800 

000 đ .với số tài sản đó theo quy định của pl A phải chịu trách nhiệm 

hình sự . 

+ A làm tổn hại sức khỏe của chị B ,làm hỏng xe của chị B là vi phạm 

quan hệ tai sản và quan hệ nhân thân của chị B đó là vi phạm dân sự  

 

 

 

 

0.5 đ 

 

 

 

 

               

0.5 đ 

   2. Hãy trình bày hiểu biết của mình về các vi phạm pháp luật và 

trách nhiệm pháp lí nói trên? Căn cứ vào đâu để phân chia như vậy? 

* trình bày các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí 
Vi phạm hình sự  

    là những hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm quy định tại 

Bộ luật Hình sự. 

   Người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự , phải chấp hành hình 

phạt theo quy định của Tòa án.  

+ Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội 

phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.  

+ Người từ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội 

 

 

 

 

 

0.75đ 
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phạm  

Nguyên tắc áp dung hình phạt với trẻ vị thành niên : lấy nguyên tắc giáo 

dục là chính ,không áp dụng trung thân hoặc tử hình .cao nhất là 18 năm 

tù  

Vi phạm dân sự; là hành vi vi phạm pháp luật , xâm phạm tới các quan 

hệ tài sản và quan hệ nhân thân . 

Người có hành vi vi phạm dân sự phải chịu trách nhiệm dân sự. Người 

từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi tham gia các giao dịch dân sự phải 

được người đại diện theo pháp luật 

-------------------------------------------------------------------------------- 

* .Căn cứ vào : Đối tượng bị xâm phạm và tính chất ,mức độ nguy hiểm 

của hành vi . 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------- 

0.25đ 

 

Câu 2  

 

Theo em, thắc mắc của gia đình B là đúng hay sai? Vì sao?có bất bình 

đẳng không  ? 

  

- Gia đình B thắc mắc sai  vì theo quy định của pl : 

B 19 tuổi  phải chịu mọi trách nhiệm do hành vi của mình gây ra .và B 

còn là chủ mưu.Nhưng  H bị B lôi kéo và ở tuổi vị thành niên nên pl quy 

đinh xử theo nguyên tắc giáo dục là chính nên  tòa xử như vậy là đúng 

PL ,không bất bình đẳng trong thực hiện trách nhiệm pháp lý . 

 

 

 

1đ 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 3 

  Trước hiện tượng trên em có suy nghĩ gì ? Nếu đưa ra lời khuyên 

,em sẽ khuyên các bạn trẻ điều gì ? 

       Trước hiện tượng trên em có suy nghĩ: những bạn trẻ trên có lối 

sống lệch chuẩn thiếu văn hóa ,cổ súy cho nhũng con người có hành vì 

sai trái với đạo đức,trái pháp luật  ,truyền thống văn hóa của dân tộc .vô 

tình đánh mất chính mình vì hành động cổ súy trên . 

Lên án ,phê phán những kẻ sung bái lêch chuẩn . 

Lời khuyên : gợi ý  

+ tuổi trẻ phải ra sức học tập ,lao động ,rèn luyện đạo đức tôt để xây 

dựng quê hương ,đất nước . 

+ phải biết phê phán ,bài trừ những cái xấu anh hưởng đến mình mà xã 

hội  + sử dụng mạng xh đúng đắn  

+ sống làm việc theo hiến pháp ,pháp luật ... 

Chú ý giám khảo chấm linh hoạt câu này 

 

 

2 đ 
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 Câu 4(1.0điểm ) : Để  tăng lợi nhuận, Công ty B đã thường xuyên và bí 

mật xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường đồng thời thuê một số lao 

động mới 14 tuổi. Công ty B đã vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh 

vực nào? vì sao ? 

Vi phạm binh dẳng trong kinh doanh và trong lao động  . 

Vì :Trong kinh doanh :thải chất thải chưa qua xử lí ra môi trường gây ô 

nhiễm .công ty B không thực hiện nghĩa vụ trong kinh doanh . 

- Trong lao động  : sử dụng lao động chưa đủ tuổi lao đông  (pl quy 

đinh 15 tuổi đc lao động )vi pham quyền lao động của công dân. 

  

 

1 đ 

 

 


